	  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               QUẢNG NAM



	   KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

           Môn: Giáo dục công dân  – Lớp 10

   Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM


A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm):
Đáp án mã đề: 801
01. D; 02. D; 03. D; 04. B; 05. B; 06. B; 07. A; 08. D; 09. B; 10. D; 11. A; 12. C; 13. C; 14. D; 15. D; 
Đáp án mã đề: 802
01. D; 02. D; 03. D; 04. D; 05. C; 06. A; 07. D; 08. D; 09. D; 10. D; 11. C; 12. B; 13. B; 14. C; 15. D; 

Đáp án mã đề: 803
01. C; 02. D; 03. D; 04. A; 05. D; 06. B; 07. D; 08. B; 09. C; 10. D; 11. B; 12. C; 13. D; 14. C; 15. A; 

Đáp án mã đề: 804
01. B; 02. B; 03. D; 04. D; 05. D; 06. C; 07. B; 08. B; 09. B; 10. B; 11. A; 12. D; 13. C; 14. B; 15. A; 

Đáp án mã đề: 805
01. D; 02. D; 03. A; 04. A; 05. B; 06. D; 07. B; 08. B; 09. C; 10. A; 11. B; 12. D; 13. C; 14. D; 15. C; 

Đáp án mã đề: 806
01. A; 02. B; 03. A; 04. D; 05. D; 06. A; 07. B; 08. D; 09. A; 10. B; 11. B; 12. A; 13. C; 14. A; 15. D; 

Đáp án mã đề: 807
01. C; 02. C; 03. B; 04. C; 05. D; 06. C; 07. A; 08. C; 09. A; 10. B; 11. A; 12. D; 13. B; 14. D; 15. C; 

Đáp án mã đề: 808
01. D; 02. B; 03. B; 04. C; 05. A; 06. C; 07. B; 08. B; 09. C; 10. D; 11. C; 12. A; 13. A; 14. A; 15. B; 

Đáp án mã đề: 809
01. C; 02. B; 03. A; 04. C; 05. B; 06. A; 07. B; 08. D; 09. B; 10. B; 11. A; 12. B; 13. D; 14. C; 15. C; 

Đáp án mã đề: 810
01. A; 02. B; 03. D; 04. D; 05. A; 06. C; 07. C; 08. D; 09. C; 10. C; 11. D; 12. A; 13. D; 14. A; 15. D; 

Đáp án mã đề: 811
01. B; 02. A; 03. C; 04. C; 05. B; 06. A; 07. B; 08. A; 09. B; 10. C; 11. A; 12. C; 13. D; 14. C; 15. B; 

Đáp án mã đề: 812
01. A; 02. B; 03. D; 04. C; 05. C; 06. A; 07. B; 08. A; 09. B; 10. A; 11. D; 12. D; 13. D; 14. B; 15. A; 

Đáp án mã đề: 813
01. D; 02. D; 03. B; 04. B; 05. C; 06. A; 07. D; 08. A; 09. C; 10. B; 11. D; 12. D; 13. A; 14. B; 15. D; 

Đáp án mã đề: 814
01. A; 02. B; 03. C; 04. A; 05. A; 06. B; 07. D; 08. B; 09. C; 10. C; 11. D; 12. C; 13. B; 14. C; 15. B; 

Đáp án mã đề: 815
01. A; 02. A; 03. D; 04. B; 05. A; 06. D; 07. D; 08. A; 09. C; 10. D; 11. B; 12. C; 13. D; 14. D; 15. D; 

Đáp án mã đề: 816
01. D; 02. D; 03. A; 04. B; 05. D; 06. D; 07. B; 08. D; 09. A; 10. A; 11. C; 12. C; 13. C; 14. A; 15. C; 

Đáp án mã đề: 817
01. C; 02. A; 03. D; 04. A; 05. A; 06. A; 07. D; 08. A; 09. A; 10. A; 11. A; 12. B; 13. C; 14. C; 15. C; 
Đáp án mã đề: 818
01. B; 02. C; 03. A; 04. C; 05. D; 06. B; 07. A; 08. C; 09. B; 10. C; 11. B; 12. A; 13. D; 14. C; 15. B; 

Đáp án mã đề: 819
01. C; 02. D; 03. A; 04. D; 05. B; 06. A; 07. D; 08. A; 09. A; 10. A; 11. D; 12. B; 13. C; 14. A; 15. A; 

Đáp án mã đề: 820
01. D; 02. A; 03. A; 04. B; 05. A; 06. A; 07. B; 08. C; 09. B; 10. A; 11. C; 12. B; 13. A; 14. C; 15. A;

Đáp án mã đề: 821
01. D; 02. C; 03. C; 04. B; 05. C; 06. D; 07. B; 08. C; 09. C; 10. B; 11. B; 12. D; 13. C; 14. B; 15. A; 
Đáp án mã đề: 822
01. B; 02. D; 03. C; 04. B; 05. B; 06. C; 07. B; 08. D; 09. B; 10. A; 11. B; 12. A; 13. C; 14. A; 15. B; 

Đáp án mã đề: 823
01. C; 02. B; 03. D; 04. C; 05. A; 06. C; 07. D; 08. A; 09. C; 10. B; 11. D; 12. B; 13. B; 14. C; 15. B; 

Đáp án mã đề: 824
01. D; 02. B; 03. B; 04. B; 05. B; 06. C; 07. A; 08. B; 09. B; 10. A; 11. B; 12. D; 13. A; 14. B; 15. B; 

    
         HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm), Các mã đề: 801, 804, 807, 810, 813, 816, 819, 822

Hướng dẫn chung:

1. Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm.

2. Các ví dụ: giám khảo chấm linh hoạt, có thể không giống với ví dụ của đáp án nhưng đúng, giám khảo có thể cho điểm tối đa.
Hướng dẫn chấm chi tiết:

	Câu 
	                                          Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Thế nào là chất của sự vật, hiện tượng? Cho ví dụ? Thế nào là lượng của sự vật, hiện tượng ? Cho ví dụ? Hãy nêu 1 ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng?
	(3 điểm)

	
	
	

	
	* Khái niệm chất: dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiểu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. 
	0,5

	
	- Nêu đúng ví dụ chất: Thuộc tính của đường là ngọt.Thuộc tính của muối là mặn.
	0,5

	
	* Khái niệm lượng: dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)... của SVHT.                         
	0,5

	
	- Nêu đúng ví dụ lượng: Tòa nhà có 70 tầng, cao 80m. Diện tích tòa nhà: 8000m2.
	0,5

	
	* Nêu đúng ví dụ: Trong điều kiện bình thường, đồng ở trạng thái rắn. Nếu ta tăng dần nhiệt độ đến 1083oC, đồng sẽ nóng chảy, chuyển sang trạng thái lỏng. 

- Giải thích: Nhiệt độ tăng từ  1oC đến dưới 1083oC (giới hạn độ) chính là sự thay đổi về lượng nhưng chưa làm chất thay đổi. Khi đến 1083oC  (điểm nút), chất thay đổi, chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng. Khi đồng ở thể lỏng sẽ quy định một lượng mới tương ứng phù hợp với chất mới.
	0,5
0,5

	
	

	Câu 2


	Em hãy giải thích vì sao: “Thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức?
	(2 điểm)

	
	1. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức: 

- Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.

- Nhận thức của con người còn là sự kế thừa, tiếp thu tri thức của các thế hệ trước, của người khác đem lại.

- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.
	0,5

0,25

0,25



	
	2. Thực tiễn là động lực của nhận thức: Thực tiễn luôn luôn vận động, luôn luôn đặt ra những yêu cầu mới cho nhận thức và tạo ra những tiền đề vật chất cần thiết thúc đẩy nhận thức phát triển.
	0,5



	
	3. Thực tiễn là mục đích của nhận thức: Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn. Mục đích cuối cùng của nhận thức là nhằm cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của con người.
	0,5



	


                                  -----------------------------Hết-------------------------------------

       HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm), Các mã đề: 802, 805, 808, 811, 814, 817, 820, 823
Hướng dẫn chung

1. Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm.

2. Các ví dụ: giám khảo chấm linh hoạt, có thể không giống với ví dụ của đáp án nhưng đúng, giám khảo có thể cho điểm tối đa.

Hướng dẫn chấm chi tiết 
	Câu 
	                                          Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Trình bày quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất. Cho ví dụ về sự biến đổi đó.
	(3 điểm)

	
	
	

	
	- Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
	0,5

	
	   + Sự biến đổi về chất bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng.
	0,25

	
	   + Lượng biến đổi dần dần trong giới hạn độ. (chất chưa biến đổi)
	0,25

	
	   + Khi sự biến đổi về lượng đạt đến một giới hạn nhất định (điểm nút), phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời. 
	0,5

	
	-  Chất mới ra đời bao hàm một lượng mới tương ứng phù hợp để tạo nên sự thống nhất mới giữa chất và lượng.
	0,5

	
	Ví dụ: Ở nhiệt độ bình thường (00C < nước< 1000C) nước ở thể lỏng, nếu tăng dần nhiệt độ đến 1000C nước sẽ bốc hơi chuyển sang thể khí.

Giải thích: nhiệt độ tăng từ 10C đến dưới 1000C (giới hạn độ) chính là sự thay đổi về lượng nhưng chưa làm chất thay đổi, khi đến 1000C (điểm nút) chất sẽ thay đổi chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Khi nước ở trạng thái khí sẽ quy định một lượng mới tương ứng phù hợp với chất mới.
	0,5

0,5

	Câu 2


	 Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức? 
	(2 điểm)

	
	- Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.

- Nhận thức của con người còn là sự kế thừa, tiếp thu tri thức của các thế hệ trước, của người khác đem lại.

- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.

Vì vậy ta khẳng định: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
	0,5

0,5

0,5

	
	- Những tri thức về thiên văn, toán học, trồng trọt.. của người xưa đều bắt nguồn từ thực tiễn quan sát, đo đạt, tính toán...

- Ngày nay các tri thức khoa học, những phát minh sáng chế...dựa trên kinh nghiệm và tri thức nghiên cứu từ thực tiễn...


	0,25

0,25




                                  -----------------------------Hết-------------------------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm), Các mã đề: 803, 806, 809, 812, 815, 818, 821, 824

Hướng dẫn chung

1. Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm.

2. Các ví dụ: giám khảo chấm linh hoạt, có thể không giống với ví dụ của đáp án nhưng đúng, giám khảo có thể cho điểm tối đa.

Hướng dẫn chấm chi tiết 
	  Câu 
	                                          Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Chất của sự vật hiện tượng là gì ? Cho ví dụ ?Lượng của sự vật hiện tượng là gì ? Cho ví dụ? Cho hình chữ nhật có chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm. Thay đổi lượng của hình chữ nhật như thế nào để có chất mới.
	(3 điểm)

	
	
	

	
	* Khái niệm chất: dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiểu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. 
	0,5

	
	- Nêu đúng ví dụ chất: Thuộc tính của đường là ngọt.Thuộc tính của muối là mặn.
	0,5

	
	* Khái niệm lượng: dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)... của SVHT.                         
	0,5

	
	- Nêu đúng ví dụ lượng: Tòa nhà có 70 tầng, cao 80m. Diện tích tòa nhà: 8000m2.
	0,5

	
	* Giải thích ví dụ: Lượng thay đổi phụ thuộc vào chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật.
	0,5

	
	
	

	
	- Tăng độ dài chiều rộng lên bằng 50cm -> Chất mới: Hình vuông.

- Hoặc giảm độ dài chiều dài xuống bằng 20cm -> Chất mới: Hình vuông.

- Hoặc giảm chiều rộng ( chiều dài) xuống bằng 0cm -> Chất mới: Đoạn thẳng.
	0,5 

	Câu 2

	So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính?
	(2 điểm)

	- Giống:  Đều đem lại cho con người những hiểu biết  (tri thức)về sự vật, hiện tượng. 
	0,5 


- Khác:
	                     Nhận thức cảm tính
	                  Nhận thức lý tính

	- Là giai đoạn đầu (thấp) của quá trình nhận thức, tiếp xúc trực tiếp với sự vật hiện tượng thông qua các cơ quan cảm giác.(0,25 điểm)
	-  Là giai đoạn phát triển cao của quá trình nhận thức, tiếp xúc gián tiếp với sự vật hiện tượng trên cơ sở những tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại  (0,25 điểm)

	- Thấy được SVHT một cách cụ thể, sinh động (0,25 điểm)
	- Thấy được SVHT một cách khái quát, trừu tượng (0,25 điểm)

	- Biết được những đặc điểm bên ngoài của SVHT (0,25 điểm)
	- Tìm ra bản chất, qui luật, thuộc tính...của SVHT (0,25 điểm)


                                  -----------------------------Hết-------------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC








